PHIẾU ÔN TẬP SỐ 3
Bài 1. Xác định các câu đặc biệt và câu rút gọn trong các ví dụ sau. Thử khôi phục thành phần bị lược bỏ ở câu rút gọn:
a. Đêm trăng. Biển yên tĩnh. Tàu Phương Đông buông neo trong vùng biển Trường Sa. 
b. Mẹ không lo, nhưng vẫn không ngủ được. Cứ nhắm mắt lại là dường như vang bên tai tiếng đọc bài trầm bổng.
c. Nhơ nháp, hôi hám, ngứa ngáy, bứt rứt, bực mình. Chửi tục, cạu nhạu, thở dài.
d. Đêm. Thành phố lên đèn như sao sa. Màn sương dày dần lên, cảnh vật mờ đi trong một màu trắng đục. 
e. Tháng hai trồng cà, tháng ba trồng đỗ.
f. – Những ai ngồi đấy? – Ông Lí cựu với ông Chánh hội. 
g. Cụ bá cười nhạt, nhưng tiếng cười giòn giã lắm. Người ta bảo cụ hơn người cũng bởi cái cười :
–  Cái anh này nói mới hay ! Ai làm gì anh mà anh phải chết ? Đời người chứ có phải con ngoé đâu ? Lại say rồi phải không ?
   Rồi, đổi giọng cụ thân mật hỏi :
–  Về bao giờ thế ? Sao không vào tôi chơi ? Đi vào nhà uống nước.
   Thấy Chí Phèo không nhúc nhích, cụ tiếp luôn :
–  Nào đứng lên đi. Cứ vào đây uống nước đã. Có cái gì, ta nói chuyện tử tế với nhau. […]
(Nam Cao, Chí Phèo)

Bài 2. Xác định thành phần CN-VN, TN trong các câu sau. Cho biết ý nghĩa của các loại trạng ngữ đó.
a. Chủ tịch Hồ Chí Minh, bằng thiên tài trí tuệ và sự hoạt động cách mạng của mình, đã kịp thời đáp ứng nhu cầu bức thiết của lịch sử.  
b. Rồi bà lão trở về với vẻ mặt băn khoăn. ( Ngô Tất Tố)
c. Tảng sáng, vòm trời cao xanh mênh mông. Gió từ trên đỉnh núi tràn xuống thung lũng mát rượi. Khoảng trời sau dãy núi phía đông ửng đỏ. Những tia nắng đầu tiên hắt chéo qua thung lũng, trải trên đỉnh núi phía tây những vệt sáng màu lá mạ tươi tắn… Ven rừng, rải rác những cây lim đã trổ hoa vàng, những cây vải thiều đã đỏ ối những quả. 
d. Chị Dậu cúi chào chồng bằng hai hàng nước mắt. (Ngô Tất Tố).
e. Để làm cho tiếng ta đủ thêm, chúng ta không chống mượn tiếng nước ngoài.
f.      Trên trời mây trắng như bông.
      Ở dưới cánh đồng bông trắng như mây.
Bài 3. Những trường hợp sau đây, trường hợp nào là tục ngữ, trường hợp nào là thành ngữ ?
	 a/ xấu đều hơn tốt lỏi 
 b/ Con dại cái mang 
 c/ Giấy rách phải giữ lấy lề .
d/ Dai như đỉa đói.
	 e/ Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa .
 g/ Cạn tàu ráo máng .
 h/ Giàu nứt đố đổ vách .
 i/ Cái khó bó cái khôn .


Bài 4. Viết bài văn ngắn giải thích ý nghĩa của câu tục ngữ: Thất bại là mẹ thành công.
Gợi ý:
a. Mở bài:
- Giới thiệu trích dẫn câu tục ngữ: Thất bại là mẹ thành công.
b. Thân bài:
* Giải thích câu tục ngữ:
- Thất bại là gì? 
- Thành công là gì?
* Tại sao nói : Thất bại là mẹ thành công:
* Nêu một vài dẫn chứng để lời giải thích có tính thuyết phục (có thể lấy dẫn chứng những người nổi tiếng thành công từ những thất bại
c. Kết bài:
- Khẳng định giá trị của câu tục ngữ: là lời khuyên đúng đắn, chỉ ra động lực, nguồn gốc của thành công.
- Liên hệ bản thân: Gặp thất bại nhưng không nản chí mà tiếp tục học hỏi để tiến bộ và vươn đến thành công.

